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Sửa bài tập về nhà

Bài tập về nhà:Bài tập về nhà:

Cho một HTS dùng không khí nóng làm TNS thực hiện chế độ sấy hồi

lưu một phần với n = 1,2. Cho biết thông số không khí ngoài trời A(t0, φ0)

=A(30oC, 84%), nhiệt độ TNS trước và sau QTS t1 = 62oC, t2 = 41oC, tổn

thất nhiệt Δ = - 400kJ/kg ẩm. Xác định:

a) Thông số TNS ra khỏi TBS trong quá trình sấy lý thuyết, thực tế.

b) Thông số trạng thái hỗn hợp và nhiệt lượng cần thiết trong lý thuyết và

sấy thực

c) Thể tích KKA trong QTS lý thuyết và QTS thực
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Độ chứa hơi của không khí ngoài trời:
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Độ chứa hơi sau quá trình sấy thực d2
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- Entanpi của TNS sau QTS lý thuyết

20 2 20 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 150,44( / )kJ kgkk=

- Entanpi của TNS sau QTS thực

2 2 2 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 143,71( / )kJ kgkk=
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- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M0
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- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M
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Lưu lượng TNS dịch chuyển trong TBS ở QTS lý thuyết
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Lưu lượng TNS dịch chuyển trong TBS ở QTS thực
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- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy lý thuyết qo
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- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy thực q
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- - Entanpi của TNS trước khi vào TBS trong QTS thực

1 1 1. ( . )pk M phI C t d r C t= + + 146,71( / )kJ kgkk=



9

Tra bảng phụ lục 5 với nhiệt độ t1 = 62oC và độ ẩm φ1 = 16,44%  

Độ ẩm tương đối của TNS trước khi vào buồng sấy:
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Nội suy ta có vo = 1,0039 m3/kg

φ = 30 % φ = 10 %

t (oC)
vo 

(m3/kg)

vo 

(m3/kg)

60 1,02 0,982

62 A1 B1

70 1,09 1,02

φ (%) vo (m3/kg)

30 1,034

16,44 1,0039

10 0,9896

Lưu lượng thể tích KKA trong quá trình sấy lý thuyết:

( )3. 115,48 / kgho oV l v m= =

62 - 60

70 - 60
=

A1 – 1,02

1,09 – 1,02
A1 = 1,034

62 - 60

70 - 60
=

B1 – 0,982

1,02 – 0,982
B1 = 0,9896
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- Lưu lượng thể tích KKA trong quá trình sấy thực:

( )3. 113,75 /oV l v m h= =
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3.3 TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ 

SẤY ĐỐI LƯU CÓ ĐỐT NÓNG 

TRUNG GIAN

3.3 TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ 

SẤY ĐỐI LƯU CÓ ĐỐT NÓNG 

TRUNG GIAN
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3.3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

Sơ đồ nguyên lý TBS đối lưu có đốt nóng trung gian

Ưu điểm:

- Giảm nhiệt độ TNS -> quá trình bay hơi diễn ra từ từ hơn (chế độ sấy dịu
hơn), tránh cho VLS ko bị nứt nẻ, cong vênh.

Nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 1 kg ẩm bằng với chế độ sấy ko có đốt nóng 

trung gian (chế hộ sấy không hồi lưu).

-

Nhược điểm:
- Tăng chi phí vật tư, vận hành, bảo trì, sửa chữa do hệ thống phức tạp hơn.

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

Sơ đồ nguyên lý TBS không hồi lưu TNS

Biểu đồ QTS lý thuyết của
TBS không hồi lưu TNS và

TBS có đốt nóng trung gian
Sơ đồ nguyên lý TBS có đốt nóng trung gian

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.2. Quá trình sấy lý thuyết

Câu hỏi: Những điểm nào

trên biểu đồ có cùng giá trị độ

chứa hơi, những điểm nào có 

cùng giá trị entanpi?

d A = =dB1; dC10

IC10; I B20

dB 20

= =I B1 IC 20

Biểu đồ QTS lý thuyết của TBS đối

lưu có đốt nóng trung gian

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.2. Quá trình sấy lý thuyết

- Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 1

(điểm C10)

- Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 2

(điểm C20)

Biểu đồ QTS lý thuyết của

TBS đối lưu có đốt nóng
trung gian

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian

1 2

10

2

10 2 10 2

( )( )

( )

pk o ph

C o

ph

C pk C ph

C d C t t kgh
d d

r C t kgkkh

kJ
I C t d r C t

kgkk

+ −  
= +  

+  

 
= + +  

 

10 1 2

20 10

2

20 2 20 2

( )( )

( )

pk C ph

C C

ph

C pk C ph

C d C t t kgh
d d

r C t kgkkh

kJ
I C t d r C t

kgkk

+ −  
= +  

+  

 
= + +  

 

17



3.3.2. Quá trình sấy lý thuyết

- Lượng không khí khô lý thuyết cần thiết l0

- Nhiệt lượng tiêu hao riêng để bốc hơi 1 kg ẩm q0

Trong đó: IB20 = 1,004.t1 + dC10(r + 1,842.t1) (kJ/kg ẩm)

10 20 10 20( ) ( ) ( )o o B o o B C o B oq l I I l I I l I I= − + − = −

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.3. Quá trình sấy thực

Sơ đồ nguyên

dA =

lý TBS có đốt nóng trung gian

=dB1; dC1 dB 2

IC 2
Biểu đồ QTS thực của TBS

có đốt nóng trung gian  IC1; I B1 I B 2

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.3. Quá trình sấy thực
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3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 1

Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 2

(điểm C1)

(điểm C2)



3.3.3. Quá trình sấy thực

- Lượng không khí khô thực tế cần thiết l

- Nhiệt lượng tiêu hao riêng để bốc hơi 1 kg ẩm q

Trong đó: IB1 = I1 và IB2 = 1,004.t1 + dC1(r + 1,842.t1) (kJ/kg ẩm)

1 2 1( ) ( )B o B Cq l I I l I I= − + −

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian
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3.3.4. Bài tập áp dụng

Cho một hệ thống sấy (HTS) dùng không khí nóng làm tác nhân sấy
(TNS) Biết:

HTS thực hiện chế độ sấy có đốt nóng trung
Thông số không khí ngoài trời (p; t0; φo) = (1

gian
at; 30oC; 84%)

= 60oC, t2 = 40oCNhiệt độ của TNS trước và sau thiết bị sấy (TBS) là t1
Tổn thất nhiệt Δ1 = -400 kJ/kg ẩm, Δ2 = -350 kJ/kg ẩm

Anh (chị) hãy:

a. Xác định thông số trạng thái của TNS ở QTS lý thuyết dC10, IC10, dC20,

IC20 và ở QTS thực dC1, IC1, dC2, IC2

b. Xác định lượng không khí khô lý thuyết lo và thực tế cần thiết l
e. Xác định nhiệt lượng tiêu hao riêng lý thuyết qo, và thực tế q

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có đốt nóng trung gian

22

Hướng dẫn giải

Từ (p; t0; φo) => pb0 , d0, I0  => dC10, IC10 => dC2, IC20 => lo, qo

Có d0, Δ1 , Δ2 => dC1, IC1 => dC2, IC2 => l, q
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Độ chứa hơi của không khí ngoài trời:

Entanpi của không khí ngoài trời:

0 0 0 0. ( . )pk phI C t d r C t= + +
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Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 1 trong QTS lý thuyết:
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Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 2 trong QTS lý thuyết:
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Lượng KKK lý thuyết cần thiết trong QTS lý thuyết:

Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong QTS lý thuyết:

Entanpi của TNS trước khi vào buồng sấy 2 trong QTS lý thuyết:

20 1 10 1. ( . )B pk C phI C t d r C t= + + 142,31( / )kJ kgkk=
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Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 1 trong QTS thực:
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Thông số TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 2 trong QTS thực:
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Lượng KKK lý thuyết cần thiết trong QTS thực:

Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong QTS thực:

Entanpi của TNS trước khi vào buồng sấy 2 trong QTS thực:

2 1 1 1. ( . )B pk C phI C t d r C t= + + 139,45( / )kJ kgkk=

Entanpi TNS trước khi vào buồng sấy 1 trong QTS thực:

1 1 0 1. ( . )B pk phI C t d r C t= + + 121,07( / )kJ kgkk=

1 2 1( ) ( ) 3680,85(kJ/ kgh)B o B Cq l I I l I I= − + − =
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Bài tập và yêu cầu về nhà

Bài tập về nhà:

Yêu cầu đọc trước:

Cho một hệ thống sấy (HTS) dùng không khí nóng làm tác nhân sấy
(TNS) Biết:

HTS thực hiện chế độ sấy có đốt nóng trung
Thông số không khí ngoài trời (p; t0; φo) = (1

gian
at; 27oC; 84%)

= 61oC, t2 = 38oCNhiệt độ của TNS trước và sau thiết bị sấy (TBS) là t1
Tổn thất nhiệt Δ1 = -500 kJ/kg ẩm, Δ2 = -300 kJ/kg ẩm

Anh (chị) hãy:

a. Xác định thông số trạng thái của TNS ở QTS lý thuyết dC10, IC10, dC20,

IC20 và ở QTS thực dC1, IC1, dC2, IC2

b. Xác định lượng không khí khô lý thuyết lo và thực tế cần thiết l

c. Xác định nhiệt lượng tiêu hao riêng lý thuyết qo, và thực tế q

Thời gian sấy trong tài liệu [1] và [2]


